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BÁO CÁO THẨM TRA 

Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện 

các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2009
____________
Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội
Theo quy định tại Điều 25 của Luật bình đẳng giới, hàng năm Chính phủ báo cáo với Quốc hội về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới (BĐG). Uỷ ban về các vấn đề xã hội được giao nhiệm vụ thẩm tra Báo cáo này. Để thực hiện nhiệm vụ, Ủy ban đã làm việc với 13 Bộ, ngành và tiến hành các hoạt động giám sát, khảo sát tại một số địa phương, tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm về vấn đề liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật BĐG.
Ngày 21 tháng 4 năm 2010, tại phiên họp toàn thể lần thứ 11, Uỷ ban về các vấn đề xã hội đã tiến hành thẩm tra Báo cáo số 36/BC-CP ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về BĐG. Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban pháp luật và một số cơ quan khác. Ủy ban về các vấn đề xã hội xin báo cáo các vị đại biểu Quốc hội ý kiến thẩm tra của Ủy ban như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Báo cáo năm 2009 của Chính phủ vẫn được thực hiện trong bối cảnh mục tiêu quốc gia BĐG chưa được ban hành, do đó nội dung của Báo cáo tiếp tục nhận định, đánh giá các hoạt động của Chính phủ trong việc triển khai thi hành chính sách, pháp luật BĐG và việc thực hiện Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ. Uỷ ban về các vấn đề xã hội thấy rằng Chính phủ đã nghiêm túc chuẩn bị Báo cáo, cung cấp tương đối đầy đủ thông tin có liên quan, nêu rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp, kiến nghị về thực hiện mục tiêu BĐG. Trong báo cáo khá nhiều vấn đề được nêu ra cụ thể như: công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về BĐG; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và tập huấn kiến thức, kĩ năng về BĐG; tổ chức bộ máy thực hiện công tác BĐG...
Về cơ bản, Uỷ ban nhất trí với những đánh giá của Chính phủ nêu trong báo cáo đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật BĐG trong năm 2009. Theo đó, Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực trong việc thực hiện mục tiêu BĐG và phát triển quyền con người. Kết quả của các nỗ lực này đã được cộng đồng quốc tế đánh giá, Việt Nam tiếp tục có những tiến bộ trong việc thực hiện BĐG, cải thiện các chỉ số phát triển con người, xóa đói giảm nghèo...
 
II. ĐÁNH GIÁ VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Về tình hình triển khai thực hiện Luật bình đẳng giới 

Theo Báo cáo, Chính phủ đã tổng kết, đánh giá 7 nhóm biện pháp triển khai thực hiện Luật bình đẳng giới (sau đây gọi tắt là Luật).
 Việc tổng kết, đánh giá 7 nhóm biện pháp này đã thể hiện việc tiếp thu Báo cáo thẩm tra số                1343/BC-UBXH12 ngày 11/5/2009 của Ủy ban về các vấn đề xã hội báo cáo Quốc hội năm 2008.
1.1. Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về BĐG 

 Đến tháng 6/2009 Chính phủ đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai thi hành Luật. Ngoài việc hoàn thành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, một số văn bản khác liên quan đến vấn đề BĐG cũng được ban hành, thể hiện sự cố gắng của Chính phủ trong việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về BĐG.
 
Tuy nhiên, hiện nay Bộ Tư pháp mới xây dựng được quy chế thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp, trong đó đưa nội dung thẩm định lồng ghép BĐG và các tiêu chí để thẩm định về lồng ghép BĐG trong các báo cáo thẩm định mà chưa xây dựng được văn bản hướng dẫn cụ thể về việc lồng ghép vấn đề BĐG trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nói chung đã làm hạn chế hoạt động lồng ghép giới theo quy định của pháp luật. 
1.2. Việc lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật, chương trình, kế hoạch và dự án phát triển kinh tế - xã hội

1.2.1. Lồng ghép BĐG trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

Năm 2009, các Bộ, ngành đã bước đầu chú ý triển khai lồng ghép vấn đề BĐG trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý. Tuy nhiên, thực tế giám sát, thẩm tra về vấn đề này cho thấy việc lồng ghép vấn đề BĐG trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Điều 21 của Luật cũng như Điều 10, Điều 11, Điều 12 Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm BĐG
 chưa được các cơ quan, ban soạn thảo, cơ quan thẩm định quan tâm thực hiện đầy đủ. Việc thực hiện còn lúng túng và mang tính hình thức. Trong quá trình soạn thảo, xây dựng các văn bản pháp luật, nhiều cơ quan chủ trì, ban soạn thảo còn có nhận thức BĐG là những vấn đề liên quan đến chính sách đối với phụ nữ, nên nếu dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có đề cập đến chính sách đối với phụ nữ thì được hiểu là đã thực hiện lồng ghép BĐG mà chưa quan tâm đầy đủ đến việc thực hiện quy trình, thủ tục, nội dung lồng ghép giới và sự phối hợp trong việc lồng ghép vấn đề BĐG trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/6/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật. 
1.2.2. Lồng ghép vấn đề BĐG trong xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội 
Việc lồng ghép vấn đề BĐG trong xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội đã được Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện. Ủy ban nhận thấy Bộ Kế hoạch và Đầu tư bước đầu đã tích cực thực hiện các quy định tại Điều 9, Nghị định của Chính phủ số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/6/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật, đồng thời các cấp chính quyền địa phương đã quan tâm thực hiện vấn đề lồng ghép giới trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, qua giám sát, khảo sát cho thấy: nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu BĐG đã được đưa vào kế hoạch nhưng lại gặp khó khăn do việc bố trí nguồn lực, chưa được giám sát, đánh giá nên kết quả thực hiện chậm làm ảnh hưởng đến việc khắc phục những tồn tại trong công tác thúc đẩy BĐG.
1.3. Xây dựng Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011 - 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia về BĐG giai đoạn 2011 - 2015
Xây dựng Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011 - 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia về BĐG giai đoạn 2011 - 2015 là một trong những nội dung quản lý nhà nước về BĐG được quy định tại Điều 8 của Luật. Việc xác định các mục tiêu quốc gia về BĐG phù hợp với từng giai đoạn trong đó đưa ra các giải pháp, bố trí nguồn lực, cơ chế tổ chức thực hiện giải quyết các vấn đề bất BĐG trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội là cơ sở hết sức quan trọng thực hiện chính sách, pháp luật cũng như để đánh giá việc tổ chức thực hiện các quy định của Luật có đi vào cuộc sống hay không. Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ đang trong quá trình xây dựng Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011 - 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia về BĐG giai đoạn 2011 - 2015. Nếu không sớm ban hành sẽ ảnh hưởng tới việc báo cáo và việc thực hiện mục tiêu quốc gia về BĐG theo luật định. 

1.4. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và tập huấn kiến thức, kĩ năng về BĐG
Nhìn chung, nhận thức về BĐG trong cán bộ, nhân dân đã có chuyển biến nhưng vẫn còn có những khoảng cách giữa quy định của chính sách, pháp luật về BĐG với việc thực hiện trên thực tế, vấn đề tuyên truyền thay đổi nhận thức là một biện pháp quan trọng để bảo đảm BĐG. Điều này đã được thể hiện khá chi tiết tại Điều 23 của Luật và từ Điều 3 đến Điều 6 của Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm BĐG. Uỷ ban đánh giá cao những kết quả, nỗ lực, cố gắng của Chính phủ, các Bộ, ngành, các địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng, cũng như vai trò quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về BĐG trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BĐG bằng nhiều hình thức phong phú đã được nêu trong báo cáo của Chính phủ. 
Bên cạnh đó, qua hoạt động giám sát, khảo sát Ủy ban cũng nhận thấy: 

- Trong thực tế, nhận thức về BĐG chuyển biến còn chậm, chưa sâu và toàn diện, phần lớn mới chỉ tập trung vào một số đối tượng khi có yêu cầu. Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục về giới, BĐG chưa thật phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng khu vực, từng vùng địa lý. Việc nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục về giới, BĐG còn hạn chế. 
- Nội dung thông tin, giáo dục, truyền thông về giới, BĐG trong thời gian qua mới chỉ dừng ở việc tuyên truyền những chính sách, pháp luật về BĐG mà chưa tuyên truyền các nội dung khác liên quan đến giới và BĐG. Việc thực hiện trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo..., Uỷ ban nhân dân các cấp trong thông tin, giáo dục, truyền thông về giới, BĐG cũng như sự phối hợp còn hạn chế. Bên cạnh đó, việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về giới thông qua các lớp đào tạo, tập huấn, xây dựng tài liệu nguồn về giới, BĐG chưa được quan tâm đầy đủ.

1.5. Đầu tư nguồn lực cho công tác BĐG
1.5.1. Về tổ chức bộ máy

Việc tiếp tục củng cố bộ máy quản lý nhà nước về BĐG trong năm 2009 đã được quan tâm hơn cả ở trung ương và địa phương. Báo cáo của Chính phủ đã phản ánh được sự quan tâm đến công tác xây dựng bộ máy quản lý nhà nước về BĐG của các cấp, các ngành. Song phần lớn cán bộ làm công tác BĐG là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo, tập huấn một cách chuyên nghiệp về kiến thức, kĩ năng công tác BĐG. Điều đó đã làm hạn chế việc thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về BĐG. 
Theo báo cáo của một số Bộ, ngành, địa phương và qua giám sát việc thực hiện BĐG cho thấy đội ngũ cán bộ, bộ máy làm công tác BĐG còn yếu, cần phải quan tâm bảo đảm có cán bộ, bộ máy quản lý nhà nước về BĐG ổn định, đủ mạnh thì mới có thể hoạt động có hiệu quả trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BĐG. 
1.5.2. Về kinh phí
Văn bản hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí cho hoạt động của cơ quan về BĐG đã được ban hành tạo điều kiện cho việc xây dựng dự toán hoạt động BĐG ở các Bộ, ngành, địa phương.
 Tuy nhiên, do chưa ban hành được Chiến lược, mục tiêu quốc gia về BĐG nên kinh phí cấp cho hoạt động BĐG hiện tại dựa trên cơ sở kinh nghiệm hoạt động của Uỷ ban, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, chủ yếu là để triển khai công tác tuyên truyền và tập huấn nghiệp vụ BĐG.
1.6. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BĐG
Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật BĐG đã được chú ý hơn. Năm 2009, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức được một số đoàn kiểm tra công tác thực hiện pháp luật về BĐG tại một số Bộ, ngành, địa phương. 
1.7. Công tác thống kê, thông tin, báo cáo về BĐG
Theo Điều 25 của Luật, Điều 12 của Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/6/2008, Chính phủ quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thu thập, tổng hợp số liệu thống kê về giới, BĐG. Tuy nhiên, công tác thống kê, phân tách dữ liệu giới chưa được thực hiện tốt và kịp thời cũng như chưa đáp ứng được yêu cầu. Số liệu thống kê không được phân tách theo giới một cách đầy đủ trong nhiều lĩnh vực nên chưa thể phân tích giới, lồng ghép vấn đề BĐG trong quy trình xây dựng, ban hành pháp luật, trong việc lập kế hoạch và hoạch định chính sách phát triển cũng như đánh giá đầy đủ hiệu quả của việc thực hiện các mục tiêu BĐG.
Bộ chỉ số giới quốc gia là cơ sở để đo lường và đánh giá sự tiến bộ về BĐG trong các lĩnh vực, nhưng cho đến nay vẫn chưa được ban hành. Từ đó dẫn đến việc thiếu các thông tin, dữ liệu là một hạn chế lớn trong quá trình đánh giá mức độ thực hiện cũng như tính khả thi của các mục tiêu BĐG. Trong khi Bộ chỉ số giới quốc gia chưa được ban hành, Chính phủ cần chỉ đạo các Bộ, ngành thực hiện nghiêm túc quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010. 

Ngoài ra, Ủy ban cho rằng, ngoài 7 nhóm biện pháp được nêu trong báo cáo, Chính phủ cần phải đánh giá kết quả thực hiện 8 nội dung quản lý nhà nước về BĐG được quy định tại Điều 8 của Luật, trong đó có hoạt động hợp tác quốc tế trong hoạt động BĐG, đánh giá tác động hiệu quả từ các chương trình, dự án hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các Chính phủ, tổ chức phi chính phủ các nước trong khu vực và trên thế giới cũng như xu hướng hợp tác quốc tế trong giai đoạn 2011 - 2020. 

2. Đánh giá kết quả thực hiện BĐG trên một số lĩnh vực
Về cơ bản, Ủy ban nhất trí với báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện BĐG trên các lĩnh vực đã được nêu trong Báo cáo. Tuy nhiên theo quy định tại Chương II của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, còn nhiều khía cạnh trong từng lĩnh vực chưa được nghiên cứu làm rõ.

2.1. Trong lĩnh vực chính trị
Các thông tin liên quan đến BĐG trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng hoặc BĐG về tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lý, lãnh đạo của cơ quan, tổ chức… chưa được cập nhật đầy đủ trong Báo cáo về thực hiện mục tiêu quốc gia về BĐG năm 2008 và 2009. Năm 2010 là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc và bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp (năm 2011) nhưng trong Báo cáo chưa đề cập đến việc định hướng xây dựng tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ, ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp phù hợp với mục tiêu BĐG trong các cơ quan này; quy định về quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ; quy định tỷ lệ nữ thích đáng để bổ nhiệm vào các chức danh trong các cơ quan nhà nước, cũng như thúc đẩy nâng cao tỷ lệ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo trong các tổ chức, doanh nghiệp.
 
2.2. Trong lĩnh vực kinh tế - lao động
Báo cáo cũng chưa đề cập đến các vấn đề đã đặt ra trong Báo cáo thẩm tra báo cáo của Chính phủ về thực hiện mục tiêu quốc gia về BĐG năm 2008 của Uỷ ban về các vấn đề xã hội về lao động di cư, lao động nữ, lao động nam trong khu vực kinh tế phi chính thức, vấn đề bình đẳng về tiền công, tiền lương, bảo hiểm xã hội, y tế, tuyển dụng trong khu vực nhà nước, tư nhân; tình hình lao động nữ ở khu vực nông thôn, miền núi và vùng dân tộc thiểu số… 

Hiện nay, vấn đề chênh lệch tuổi lao động chưa được giải quyết nên vấn đề liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt, bình đẳng về lương, thưởng... của phụ nữ và nam giới vẫn còn khoảng cách cần quan tâm đề xuất hướng giải quyết.
2.3. Trong các lĩnh vực khác

Một số vấn đề nổi lên nhưng chưa được đề cập hoặc phân tích sâu sắc trong Báo cáo. Đó là:

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, một số vấn đề đặt ra liên quan đến giới trong các khu công nghiệp, khu chế xuất như đời sống văn hoá tinh thần của công nhân, sức khoẻ sinh sản của công nhân; vấn đề buôn bán người, vấn đề bạo lực trên cơ sở giới, tình hình phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài... 

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, vấn đề xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy định hỗ trợ nữ cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng mang theo con dưới ba mươi sáu tháng tuổi.7
Trong lĩnh vực y tế, vấn đề chênh lệch giới tính khi sinh giữa trẻ em trai và trẻ em gái, vấn đề tuổi thọ trung bình, tuổi thọ của nam, nữ tăng; vấn đề xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và các chính sách hỗ trợ khác liên quan đến chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ cư trú ở vùng sâu, vùng xa, là đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện đúng chính sách dân số.8 

Trong lĩnh vực gia đình, vấn đề triển khai, kết quả thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành là một trong những thước đo chính đánh giá kết quả thực hiện BĐG trong gia đình nhưng lại chưa được đánh giá đầy đủ trong Báo cáo. Sự tham gia của nam giới vào quá trình thúc đẩy BĐG; các khía cạnh liên quan đến việc thực hiện BĐG đối với gia đình đồng bào dân tộc thiểu số do ảnh hưởng của luật tục và các phong tục tập quán lạc hậu còn tồn tại. 
3. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 

Ủy ban cơ bản nhất trí với những nhận định về kết quả đạt được và hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong việc thực hiện mục tiêu BĐG đặc biệt là vấn đề nhận thức. 
Uỷ ban cũng đề nghị Chính phủ quan tâm một số vấn đề sau đây:

- Khoảng cách giữa quy định pháp luật về BĐG với việc thực thi pháp luật; 
- Phân công lao động trên thực tế vẫn có xu hướng dồn gánh nặng lên phụ nữ và việc nhìn nhận về vai trò của trẻ em trai, trẻ em gái trong gia đình để có đầu tư thỏa đáng vẫn theo hướng trọng trai hơn gái;

- Ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá theo chiều rộng và bề sâu, chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong bối cảnh thu hẹp đất đai trong sản xuất nông nghiệp không đồng bộ với việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, chuyên môn kỹ thuật và chuyển đổi việc làm cho lao động nam, nữ trong khu vực nông nghiệp;

- Tác động của kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và các tệ nạn xã hội dưới góc độ thực hiện mục tiêu BĐG và sự phát triển của phụ nữ.

4. Về phương hướng, giải pháp 

Về giải pháp thực hiện mục tiêu BĐG trong năm 2010, Ủy ban nhấn mạnh thêm một số vấn đề như sau:

- Chính phủ cần chỉ đạo các Bộ, ngành được giao chủ trì và phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm BĐG phải nỗ lực, tích cực hơn để bảo đảm đồng bộ và hiệu quả công tác BĐG theo Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm BĐG.
- Tăng cường vai trò và trách nhiệm chủ trì giúp Chính phủ quản lý nhà nước về BĐG của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, làm cơ sở cho việc phối hợp trách nhiệm với các Bộ, ngành liên quan tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện mục tiêu BĐG.
- Việc xây dựng Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011 - 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia về BĐG giai đoạn 2011 - 2015 cần bảo đảm mục tiêu BĐG tại Điều 4 của Luật theo hướng: 

+ Xác định các biện pháp xóa bỏ phân biệt đối xử về giới trong 4 lĩnh vực hiện đang có phân biệt đối xử về giới gồm chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục -  đào tạo và việc thực hiện biện pháp thúc đẩy BĐG đã được xác định trong các Điều 11, 12, 13, 14 của Luật. Đồng thời, cũng cần tính đến các giải pháp, biện pháp để không tạo ra phân biệt đối xử về giới trong các lĩnh vực khác và trong gia đình.

+ Xây dựng chỉ tiêu cụ thể trong việc tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực. Xác định rõ các tiêu chí, chỉ tiêu bảo đảm từng bước hoặc lộ trình tiến tới BĐG thực chất. Xác định các biện pháp, giải pháp để thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình. 

- Cần xác định rõ nguyên tắc lồng ghép BĐG là xuyên suốt trong toàn bộ quá trình xây dựng và thực thi không chỉ là văn bản quy phạm pháp luật mà bao gồm cả hoạt động của cơ quan, tổ chức; xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của từng chủ thể trong thực hiện các mục tiêu về BĐG và mối quan hệ giữa các chủ thể trong quá trình thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình.
Ngoài ra, tại Báo cáo số 63/BC-CP ngày 08/5/2009, Chính phủ đã đề ra 4 nhóm giải pháp và trong từng nhóm giải pháp đã đề ra các biện pháp cụ thể để thực hiện. Qua Báo cáo của Chính phủ năm 2010, Ủy ban về các vấn đề xã hội thấy rằng Chính phủ chưa đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp đã đề xuất, còn khá nhiều biện pháp chưa được Chính phủ thực hiện hay kiểm điểm, đánh giá hoặc chỉ thực hiện ở phạm vi hẹp. Cụ thể như sau:
- Giải pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức của toàn xã hội về BĐG đề ra 3 biện pháp. Trong báo cáo năm 2010 chưa đánh giá kết quả nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, người lãnh đạo, Đảng viên; kết quả hình thành đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cấp cơ sở, đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý; khả năng lồng ghép nội dung giáo dục về giới và BĐG vào chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc lĩnh vực quản lý.
- Giải pháp xây dựng, hoàn thiện và thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách, chương trình, dự án về BĐG và các giải pháp phù hợp với mục tiêu BĐG nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ đề ra 6 biện pháp; giải pháp kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý nhà nước và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác BĐG từ trung ương đến địa phương, cơ sở đề ra 3 biện pháp; giải pháp đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế (đa phương, song phương, với các tổ chức phi chính phủ) về BĐG đề ra 3 biện pháp. Qua thẩm tra, Uỷ ban về các vấn đề xã hội thấy rằng trong Báo cáo có những biện pháp chưa được thực hiện và thực hiện với kết quả còn hạn chế.
III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ
1. Tiếp tục nghiên cứu và có biện pháp thực hiện các kiến nghị của Uỷ ban về các vấn đề xã hội đã nêu tại Báo cáo thẩm tra số 1343/BC-UBXH12 ngày 11/5/2009 thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về BĐG năm 2008.9 
 
2. Tiến hành đánh giá tác động kinh tế - xã hội của Luật sau 3 năm thực hiện.
3. Chỉ đạo Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành khi chịu trách nhiệm chủ trì soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện nghiêm túc quy trình thẩm định lồng ghép giới đối với các dự án luật, dự án pháp lệnh do Chính phủ trình Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chỉ đạo các Bộ, ngành thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với các nguyên tắc BĐG.
4. Ban hành Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011 - 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia về BĐG giai đoạn 2011 - 2015. Trong đó, quyết định một số biện pháp thúc đẩy BĐG để đảm bảo thực hiện các mục tiêu đề ra.
5. Xây dựng, ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về giới, bộ chỉ tiêu về BĐG và vì sự tiến bộ phụ nữ để phục vụ cho việc đánh giá, lồng ghép giới vào quá trình xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật cũng như xây dựng, quyết định chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong phạm vi cả nước, địa phương, bộ, ngành, lĩnh vực và có biện pháp cụ thể đảm bảo các điều kiện thực hiện các chỉ tiêu đề ra; nghiên cứu thực hiện việc phân tích và lồng ghép vấn đề BĐG trong quá trình xây dựng, phân bổ ngân sách hàng năm.
6. Tổ chức bộ máy: Nghiên cứu mô hình “Ban vì bình đẳng giới” thay cho “Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ” tại các Bộ, ngành, địa phương để nâng cao nhận thức về BĐG. Ưu tiên thành lập bộ phận chuyên trách về BĐG tại một số Bộ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, trình ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định về biện pháp thúc đẩy BĐG như Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính.
Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban về các vấn đề xã hội đối với Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về BĐG năm 2009, xin trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
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1. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
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�. Báo cáo phát triển con người năm 2009 của Chương trình phát triển Liên hợp quốc cho thấy, Việt Nam hiện có chỉ số phát triển con người (HDI) là 0,725, xếp ở vị trí 116/182 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chỉ số phát triển giới (GDI) đứng ở vị trí 94/155 nước. Lần đầu tiên Việt Nam có tên trong danh sách các nước có số đo về sự trao quyền cho giới (GEM) với vị trí thứ 52/93 nước; đứng thứ 68/130 nước về chỉ số cách biệt giới (GGI) năm 2008. 


�. Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới; lồng ghép giới trong xây dựng chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch và dự án phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và tập huấn kiến thức, kĩ năng về bình đẳng giới; đầu tư nguồn lực cho công tác bình đẳng giới; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới; công tác thống kê, thông tin, báo cáo về bình đẳng giới. 


�. Sau khi Luật bình đẳng giới được Quốc hội thông qua vào ngày 29/11/2006, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XI và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007, Chính phủ dự kiến ban hành 03 nghị định hướng dẫn Luật nhưng việc chậm ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai thi hành Luật và Luật chậm đi vào cuộc sống. Đến tháng 6/2009, 2 năm sau khi Luật có hiệu lực thi hành thì văn bản cuối cùng hướng dẫn thi hành Luật mới được hoàn thành, không đúng tiến độ như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/2007/CT-TTg ngày 03/5/2007 về việc triển khai thi hành Luật. Ngoài ra Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 về Chương trình hành động giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 11/11/2009 về việc thành lập, kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện.  


�. Công ước về quyền của người khuyết tật đã đề ra nguyên tắc chung là bình đẳng giữa nam và nữ, khẳng định phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật là đối tượng của sự phân biệt đối xử gấp nhiều lần, do vậy phải tiến hành các biện pháp để đảm bảo phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật được hưởng thụ đầy đủ và bình đẳng tất cả các quyền con người và tự do cơ bản. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý nhà nước về BĐG nhưng khi xây dựng dự án Luật người khuyết tật cũng không thực hiện các quy định về lồng ghép vấn đề BĐG trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 


�. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.  


�, 7, 8. Khoản 1 Điều 16, Điều 18, Điều 19 Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới.


9  1. Về xây dựng chính sách, pháp luật


- Nghiên cứu, ban hành chiến lược, chính sách và mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và báo cáo Quốc hội như quy định của Điều 25 Luật bình đẳng giới. 


- Tổng kết, đánh giá việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực không phù hợp với các nguyên tắc bình đẳng giới theo quy định tại Điều 6 của Luật bình đẳng giới.


- Chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan soạn thảo thực hiện nghiêm túc việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.


2. Về tổ chức thực hiện


- Chỉ đạo các cơ quan hữu quan chủ động tiến hành bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch nhằm tạo nguồn cán bộ nữ tham gia vào các vị trí quản lý, lãnh đạo trong các cơ quan của Đảng, bộ máy nhà nước trong nhiệm kỳ sắp tới.


- Tiến hành việc phân bổ kinh phí cho các hoạt động về bình đẳng giới và thực hiện lồng ghép giới vào trong quy trình dự toán ngân sách nhà nước hằng năm trình Quốc hội.


- Tiếp tục tiến hành lồng ghép giới, đánh giá tác động giới trong các chính sách, chương trình, đề án về an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề nhằm đảm bảo bình đẳng giới trong quá trình tổ chức thực hiện.


- Xây dựng và ban hành bộ chỉ số đánh giá bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội để tiến hành thống kê, theo dõi hằng năm nhằm đánh giá sát thực trạng bình đẳng giới ở Việt Nam và tạo cơ sở cho việc xây dựng chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật và dự toán ngân sách nhà nước.


3. Về tổ chức bộ máy 


- Kiện toàn và phân công cán bộ (chuyên trách, kiêm nhiệm) làm công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới tại các bộ, ngành, địa phương. 


- Tăng cường việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về giới, phân tích giới, lồng ghép giới cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới ở trung ương và địa phương.


- Nghiên cứu đưa nội dung về giới, lồng ghép giới vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Chính phủ để nâng cao năng lực quản lý nhà nước về vấn đề này.
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